KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:  BÉ VÀ GIA ĐÌNH.
         (Thời gian thực hiện 5 tuần: Từ ngày 28/10 đến ngày 29/11/2024.
                       Tuần 7: Những người thân trong gia đình(1 tuần)
                       Tuần 8: Bé và cơ thể bé (1 tuần)
                       Tuần 9: Đồ dùng để ăn trong gia đình (1 tuần)
                       Tuần 10: Ngày hội cô giáo (1 tuần)
                       Tuần 11: Đồ dùng để uống trong gia đình (1 tuần)
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	                                    I. Lĩnh vực phát triển thể chất

	                              Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	MT3. Trẻ được ngủ 1 giấc buổi trưa.
	Luyện thói quen ngủ 1 giấc buổi trưa
	- Giờ ngủ trưa.

	MT6. Trẻ chấp nhận: Đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh
	Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt...
- GDKNS: Tập tháo tất, dày; Tập đi tất, đi giày; Tập mặc; cởi quần, áo...
	- Mọi lúc mọi nơi
- GDKNS: Tập tháo tất, dày; Tập đi tất, đi giày; Tập mặc; cởi quần, áo...

	                                        Phát triển vận động

	 MT9. Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: Hít thở, tay, lưng/bụng và chân
	Hô hấp: hít vào thật sâu, thở ra từ từ.
Tay: + 2 tay giơ lên cao hạ xuống, 
Lưng, bụng, lườn: 
+ Cúi người xuống, đứng thẳng lên
Chân: 
+ Đứng nhún chân
	- Thể dục sáng; Tập với bông xù,hoa tay


	MT10. Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi, chạy, bước
	-Tập đi, chạy: 
-Đi trong đường hẹp
+ Đi theo đường ngoằn nhèo
	+ Chơi – Tập có chủ định: 
PTVĐ: Đi trong đường hẹp
TCVĐ: Bóng tròn to
+ PTVĐ: Đi theo đường ngoằn ngoèo
TCVĐ: Tung bóng

	MT11. Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay - mắt trong vận động tung, ném, bắt  
	-Tập tung,ném ,bắt:
+ Tung bóng qua dây
	· HĐ Chơi – Tập có chủ định
PTVĐ: Tung bóng qua dây
TCVĐ: Lộn cầu vồng

	MT 12. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng
	- Tập bò, trườn: 
- Bò thẳng hướng có đặt vật trên lưng.

	HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
+ PTVĐ: Bò thẳng hướng có đặt vật trên lưng
- TCVĐ: Lăn bóng


	MT13. Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném, nhún bật
	- Tập ném xa, nhún bật:
- Bật qua các vòng
	HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
- Bật qua các vòng


	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT17. Trẻ chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	- Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.

	- HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
NBTN: Cái ấm- cái cốc
- HĐ chơi: + Chơi ở hoạt động góc:  Chơi thao tác vai: Bán hàng, cho em ăn, quấy hồ cho em,bế em,nấu cho bé ăn
+ Chơi buổi chiều: Trò chơi đếm quần áo, cái gì trong túi

	MT 18. Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.

	Tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.

	HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
 NBTN: Bố, mẹ  
-Ngày hội của cô 20/11
- Đón, trả trẻ: Giao tiếp với cô và bạn hàng ngày, trò chuyện với trẻ về ngày 20/11. Trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình trẻ.
- Hoạt động chơi: Chơi ở hoạt động góc: Ở góc thao tác vai cho trẻ chơi bán hàng,  

	MT 19. Trẻ nói được tên và chức năng của một số bộ phận cơ thể khi được hỏi
	· Tên, chức năng chính một số bộ phận của cơ thể. Mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân
	- HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
NBTN: Mắt – mũi – miệng.
Steam: Nhận biết cảm xúc vui buồn
GDKNS: Nhặt lá vàng rơi, không bẻ cành ngắt 

	MT 21. Trẻ biết chỉ , nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh theo yêu cầu.
	· Màu đỏ, vàng, xanh.

	- HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
 NBPB: Cái bát màu đỏ, cái thìa màu xanh
- Montessori:  Xâu hạt, xâu dây

	MT25. Trẻ biết được tên các ngày lễ, hội; sự kiện văn hóa ở trường, ở địa phương. 
	·  Ngày hội cô giáo 20/11
	- HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
- Ngày hội cô giáo 20/11


	                                           Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT 29. Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	· Lắng nghe khi người lớn đọc sách. 

	· HĐ Chơi – Tập có chủ định: Nghe kể chuyện: 
   “ Cả nhà ăn dưa hấu”Thỏ con không vâng lời
- HĐ chơi: Nghe câu chuyện về gia đình của bé: Vịt con lông vàng

	MT 31. Trẻ đọc  được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng.
	- HĐ Chơi – Tập có chủ định: Đọc bài thơ:
- Yêu mẹ
- Mẹ và cô
- Mẹ ru con ngủ
- Đọc bài đồng giao: - Nu na nu nống.
- HĐ chơi: Nghe bài thơ về gia đình của bé: Cháu chào ông ạ, cháu ngoan, bà và cháu, dỗ em…

	MT34. Trẻ nói to, đủ nghe, lễ phép
	Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn.
	- Mọi lúc mọi nơi

	                         Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩmmỹ

	MT35. Trẻ nói được một vài thông tin về mình (Tên, tuổi).
	Nhận biết tên gọi, một số đặc điểm bên ngoài bản thân.
	- Mọi lúc mọi nơi

	MT41. Trẻ chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ
	Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “Dạ”, “Vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không cấu bạn
	- Mọi lúc mọi nơi

	MT 45. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.




	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc
	- HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
+ Dạy hát: (NDTT) Xòe bàn tay
TC: Tai ai tinh
+ Dạy hát: (NDTT) Cháu yêu bà
TC: (NDKH) Thi ai nhanh
+ VĐ: (NDTT) Mẹ yêu không nào
NH: (NDKH) Cả nhà đều yêu
+ BD: (NDTT) Cháu yêu bà, mẹ yêu không nào, bài thơ. Cô và mẹ.
-  NH: (NDKH) Cả nhà thương nhau
- HĐ chơi: Nghe các bài hát về gia đình của bé sưu tầm: Chiếc khăn tay, bé quét nhà, ru em. 
+ Tập thể dục buổi sáng cho trẻ tập theo nhạc các bài hát.
+ Chơi buổi chiều: Nghe các bài hát dân ca Ru em, Em yêu cô giáo 

	MT 46. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di mầu, nặn, xé, vò, xếp hình.
- Xem tranh

	HĐ Chơi – Tập có chủ định
+Tạo hình: 
- Xếp nhà bé
- Tô màu đường về nhà (Mẫu)
- Tô màu chiếc áo tặng mẹ (Mẫu)
- Nặn bánh hình tròn
- Vẽ hoa tặng cô (mẫu)
HĐ chơi: Trẻ chơi ở hoạt động góc: Góc nghệ thuật tô màu tranh, góc hoạt động với đồ vật: Xếp ghế
ở góc âm nhạc cho trẻ chơi múa hát về cô giáo, làm quà tặng cô 
HĐ chơi: Chơi ở hoạt động góc: Tô màu tranh mắt,mũi,miệng
 Nhặt lá trên trân trường.





















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: TUẦN 7: Những người thân trong gia đình bé
(Thời gian thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày:  28/10 - 1/11/2024)
	      Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3 
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đi sớm vệ sinh phòng nhóm, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho tất cả các
 hoạt động trong ngày
- Trẻ đến cô niềm nở đón trẻ trò chuyện với phụ huynh
- gợi ý cho trẻ chơi theo ý thích. 
- Tập bài thể dục sáng: Tập với bông xù

	Chơi- tập có chủ đích
	 LVPTTC
PTVĐ 
- VĐCB:  Đi trong đường hẹp
- TCVĐ: Bóng tròn to
	LVPTNT
*NBTN
Bố, mẹ

	LVPTTCKN XH
Tạo hình
Tô màu chiếc áo tặng mẹ

	LVPT NN
Thơ
Mẹ ru con ngủ
	LVPTTCKNXH & TM
- Dạy hát
 (NDTT)
Cháu yêu bà TCÂN(KH) Thi ai nhanh

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Bế em, cho em ăn, quấy bột cho em ăn, nấu ăn.
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng màu xanh, xếp ghế, xem sách tranh về 
người thân trong gia đình, vòng quay kì diệu, xếp ngôi nhà
- Góc vận động:  Chơi bowling, bật qua ô, vận chuyển xếp con đường về nhà
Chơi múa hát, chơi với đất nặn, tô màu tranh về gia đình,

	Dạo chơi ngoài trời 
	- Hoạt động có mục đích: Dạo chơi quanh sân trường, quan sát vườn hoa,quansát vườn rau, quan sát thời tiết, quan sát vật chìm nổi
- Trò chơi vận động: Kéo cưa lừa xẻ,dung dăng dung dẻ,bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi

	Ăn- Ngủ



	- Rèn nề nếp cho trẻ khi vào bữa ăn
- Cho trẻ đi vệ sinh trước và sau khi ăn.
- Cho trẻ ngủ

	    
Chơi tập buổi chiều
	- PBTCM: TCHT: Chìm và nổi
- Chơi theo ý thích

 
	- Cho trẻ ôn bài buổi sáng
- Chơi theo ý thích

 
	Làm quen bài mới. Mẹ ru con ngủ
 

	- Cho trẻ nghe bài hát Cho con.
- Chơi theo ý thích

 
	- Liên hoan 
văn nghệ 
cuối tuần
- Lao động 
vệ sinh
 trong lớp
- Nêu gương


        
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : TUẦN 8: Bé và cơ thể bé
(Thời gian thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày:  4/11 - 08/11/2024)
	    Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3 
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đi sớm vệ sinh phòng nhóm, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho tất cả các hoạt động trong ngày
- Trẻ đến cô niềm nở đón trẻ trò chuyện với phụ huynh
- gợi ý cho trẻ chơi theo ý thích. 
- Tập bài thể dục sáng: Tập với bông xù

	Chơi- tập có chủ đích
	 LVPTTC
PTVĐ 
- VĐCB:  Bật qua các vòng
- TCVĐ: Lộn cầu vồng

	LVPTNT
*NBTN
Mắt – mũi – miệng

	LVPTTCKNXH&TM
HĐVĐV
Xếp nhà bé

	LVPT NN
Thơ
Yêu mẹ
	LVPTTCKNXH & TM
- Dạy hát (NDTT)
Xòe bàn tay
- TCÂN (KH) Tai ai tinh

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Bế em, cho em ăn, quấy bột cho em ăn, nấu ăn.
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng màu xanh, xếp ghế, xem sách tranh về người thân trong gia đình, vòng quay kì diệu, xếp ngôi nhà
- Góc vận động:  Chơi bowling, bật qua ô, vận chuyển xếp con đường về nhà
Chơi múa hát, chơi với đất nặn, tô màu tranh về gia đình,

	Dạo chơi ngoài trời 
	- Hoạt động có mục đích: Giao lưu trò chơi vận động : Kéo co với lớp nhà trẻ B, quan sát vườn hoa, quan sát vườn rau, quan sát thời tiết, quan sát vật chìm nổi
- Trò chơi vận động: Kéo cưa lừa xẻ,dung dăng dung dẻ,Bong bóng xà phòng
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi

	Ăn- Ngủ
	- Rèn nề nếp cho trẻ khi vào bữa ăn
- Cho trẻ đi vệ sinh trước và sau khi ăn.
- Cho trẻ ngủ

	    
Chơi tập buổi chiều
	- Làm quen trò chơi mới. Trò chơi : Lộn cầu vồng
- Chơi theo ý thích
	KNS. Tập đi tất

- Chơi theo ý thích
	sinh hoạt chuyên môn
	- Cho trẻ thực hiện vở chủ đề
- Chơi theo ý thích
	- Lao động vệ sinh trong lớp
- Nêu gương cuối tuần


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: TUẦN 9: Đồ dùng để ăn trong gia đình
(Thời gian thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày:  11/11 - 15/11/2024)
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đi sớm vệ sinh phòng nhóm, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho tất cả các hoạt động trong ngày
- Trẻ đến cô niềm nở đón trẻ trò chuyện với phụ huynh
- gợi ý cho trẻ chơi theo ý thích. 
- Tập bài thể dục sáng: Tập với bông xù trên nền nhạc bài hát 

	Chơi- tập có chủ đích
	LVPTTC
PTVĐ 
VĐCB: Tung bóng qua dây
TCVĐ; Trời nắng trời mưa
	LVPTNT
*NBPB
Một số đồ dùng để ăn(Cái bát màu đỏ– Cái thìa màu xanh)
	LVPTTCXHKN&TM
Tạo hình:
Tô màu đường về nhà

	LVPT NN
Truyện
Cả nhà ăn dưa hấu
	LVPTTCKNXH & TM
+ VĐ(TT): Mẹ yêu không nào
NH(KH): Cả nhà đều yêu

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai:   bế em, cho em ăn, quấy bột cho em ăn, nấu ăn, bán hàng
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng màu xanh, vòng quay kì diệu, xếp ngôi nhà, thả bóng màu
- Góc vận động:  Chơi bowling,bóng tròn to,Tập tầm vông, 
.Chơi múa hát, chơi với đất nặn, tô màu tranh về gia đình,

	Dạo chơi ngoài trời 
	- Hoạt động có mục đích: Giao lưu trò chơi dân gian” Bịt mắt bắt dê”Quan sát cây xanh, quan sát thời tiết, quan sát vườn rau, quan sát thả bóng màu
- Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, bóng to bóng nhỏ.
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi

	   Ăn- Ngủ

	Rèn nề nếp cho trẻ khi vào bữa ăn
Cho trẻ làm quen một số thức ăn quen thuộc: Cơm cháo, canh.
Cho trẻ ngủ trưa

	    
Chơi tập buổi chiều
	- PBTCM:   TCHT: Đếm quần áo
- Chơi theo ý thích
 
	LQBM.
Truyện
Cả nhà ăn dưa hấu- Chơi theo ý thích
	Sinh hoạt chuyên môn
	    Làm quen bài mới:
+ Mẹ yêu không nào
- Chơi theo ý thích
	- Liên hoan văn nghệ cuối tuần
- Lao động vệ sinh trong lớp
- Nêu gương 


        KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: TUẦN 10:Ngày hội của cô giáo
(Thời gian thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày:  18/11 - 22/11/2024)
	     Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3 
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đi sớm vệ sinh phòng nhóm, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho tất cả các hoạt động trong ngày
- Trẻ đến cô niềm nở đón trẻ trò chuyện với phụ huynh
- gợi ý cho trẻ chơi theo ý thích. 
- Tập bài thể dục sáng: Tập với bông xù 

	Chơi- tập có chủ đích
	LVPTTC
PTVĐ 
- VĐCB: Bò thẳng hướng.
TCVĐ: Lăn bóng
	 NGhỉ 20/11

	LVPTTCKNXH Vẽ hoa tặng cô (mẫu)
	LVPT NN
Thơ:
Cô và mẹ
	LVPTTCKNXH & TM
DH: (NDTT) 
 “Cô và mẹ”   
(NDKH): TC: Thi ai nhanh

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai:   Nấu ăn, cho em ăn, quấy bột cho em ăn, cửa hàng hoa,quà
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng màu xanh,đỏ ,vòng quay kỳ diệu, dán hoa tặng cô, thả bóng màu
- Góc vận động:  Chơi bowling, bò chui qua cổng, vận chuyển hoa. Chơi  múa hát, chơi với đất nặn, tô màu tranh về cô giáo, làm thiệp tặng cô

	Dạo chơi ngoài trời 
	- Hoạt động có mục đích: Giao lưu trò chơi vận động “ Mèo đuổi chuột” Quan sát vườn rau khoai,Quan sát sân trường, quan sát vườn hoa tím,quan sát bầu trời, ,
- Trò chơi vận động: Bắt bướm, gieo hạt, Chạy cùng bóng lăn
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi

	Ăn, 



	Rèn nề nếp cho trẻ khi vào bữa ăn
Cho trẻ đi vệ sinh trước và sau khi ăn.
Rèn cho trẻ có thói quen vệ sinh

	  Chơi tập buổi chiều
	LQBM: 
Tập vẽ hoa - Chơi theo ý thích

	Mít tinh ngày nhà giáo Việt Nam
	KNS: Tập đi dép, đi dày
- Chơi theo ý thích
	 LQBM“Cô và mẹ”   
TC: Thi ai nhanh
	Giao lưu văn nghệ




      KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH. TUẦN 11:Đồ dùng để uống trong gia đình
(Thời gian thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày:  25/11 - 29/11/2024

	     Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3 
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đi sớm vệ sinh phòng nhóm, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho tất cả các hoạt động trong ngày
- Trẻ đến cô niềm nở đón trẻ trò chuyện với phụ huynh
- gợi ý cho trẻ chơi theo ý thích. 
- Tập bài thể dục sáng: Tập với bông xù

	Chơi- tập có chủ đích
	 LVPTTC
PTVĐ 
VĐCB:  Đi theo đường ngoằnngoèo
TCVĐ
Lăn bóng
	Montessori:  Xâu hạt

	LVPTTCKNXH &TM
Tạo hình
Nặn bánh hình tròn

	LVPT NN
Chuyện:
Thỏ con không vâng lời
	LVPTTCKNXH & TM
+ BD: Cháu yêu bà, mẹ yêu không nào, cô và mẹ
NH: Cả nhà thương nhau

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai:   Nấu ăn, cho em ăn, quấy bột cho em ăn, cửa hàng hoa,quà
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng màu xanh,đỏ ,vòng quay kỳ diệu, dán hoa tặng cô, thả bóng màu
- Góc vận động:  Chơi bowling, bò chui qua cổng, vận chuyển hoa. Chơi  múa hát, chơi với đất nặn, tô màu tranh về cô giáo, làm thiệp tặng cô

	Dạo chơi ngoài trời 
	- Hoạt động có mục đích:Giao lưu trò chơi dân gian “Cắp cua bỏ giỏ” ,dạo chơi ngoài trời,quan sát cây hoa mười giờ, quan sát thời tiết 
- Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, gieo hạt
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi

	Ăn, 



	Rèn nề nếp cho trẻ khi vào bữa ăn
Cho trẻ đi vệ sinh trước và sau khi ăn.
Rèn cho trẻ có thói quen vệ sinh

	  Chơi tập buổi chiều
	PBTCM: TCHT:  Cái gì trong túi
- Chơi theo ý thích

 
	- Cho trẻ nghe hát một số bài hát dân gian
- Chơi theo ý thích

	- Chơi theo ý thích

	- LQBM
+ BD: Cháu yêu bà, mẹ yêu không nào, cô và mẹ
- Chơi theo ý thích
	- Liên hoan văn nghệ cuối tuần
- Lao động vệ sinh trong lớp
- Nêu gương cuối tuần


Giáo viên                                                                  Người duyệt kế hoạch
	                                                                                     PHT

Cao Thục Khanh	                                                         Nguyễn Thị Thanh Soa


































